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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 38/2025/HN&GĐ-PT 

Ngày 23-9-2025 

“V/v l                           v  

                     

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 T ẩm   á  – C ủ  ọ     ê   ò : Ông Nguyễn Thế Hạnh 

 Cá  T ẩm   á :  ng Nguyễn H ng Ch  ng v   ng D  ng H  Ng n 

 Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Minh Tú - Th  ký Tòa án nh n d n tỉnh Lâm 

Đ ng 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn  iết C  ng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nh n d n tỉnh L m Đ ng c  sở 2, 

xét xử phúc thẩm c ng khai vụ án h n nh n v  gia đình thụ lý số: 04/2025/TLPT-

HN&GĐ ng y 26 tháng 6 năm 2025 về việc “                            v           

          . 

 Do Bản án h n nh n v  gia đình s  thẩm số: 20/2024/HN&GĐ-ST ngày 26 

tháng 9 năm 2024 của Tòa án nh n d n huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông (nay là 

Tòa án nh n d n khu vực 6 - L m Đ ng) bị kháng cáo. Theo Quyết định đ a vụ án 

ra xét xử phúc thẩm số: 413/2025/QĐ-PT ngày 25-8-2025 v  Quyết định ho n phiên 

tòa số: 511/2025/QĐ- T ng y 09-9-2025, giữa các đ  ng sự: 

 1. Nguyên đ n:  ng Ho ng Đ c T; địa chỉ: Th n Đ  x  Q  huyện G  tỉnh Đắk 

N ng  nay l  x  Q  tỉnh L m Đ ng) – C  m t. 

 2. Bị đ n: B  Chìu Thị B; địa chỉ: Th n Đ  x  Q, huyện G  tỉnh Đắk N ng  nay 

l  x  Q  tỉnh L m Đ ng) – C  m t. 

           v        v                á :  ng Đ  Mạnh T – Lu t s  của C ng 

ty Lu t TNHH  G  thu c Đo n lu t s  tỉnh L m Đ ng; địa chỉ: T  d n phố 01  

ph  ng B  tỉnh L m Đ ng – C  m t. 

 3. Ng  i c  quyền l i  ngh a vụ liên quan: Chị Ho ng Thị T  con  ng Ho ng 

Đ c T v  b  Chìu Thị B); địa chỉ: Th n Đ, x  Q  huyện G  tỉnh Đắk N ng  nay l  x  

Q  tỉnh L m Đ ng) – C  m t. 

 - Ng  i kháng cáo: Bị đ n b  Chìu Thị B. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 1. T e  đơ  k ở  k    đ       23-8-2022 v          á   ì           ế  vụ á   

    ê  đơ      H     Đứ  T trình bày: Ông T và bà Chìu Thị B chung sống với 

nhau nh  v  ch ng từ năm 1990  đến ng y 21-9-2005 đăng ký kết h n tại Ủy ban 

nhân dân xã Q, huyện G  tỉnh Đắk N ng (nay là UBND xã Q  tỉnh L m Đ ng). Quá 

trình chung sống, ông T và bà B có 06 con chung là chị Ho ng Thị M sinh năm 

1991, chị Ho ng Thị N sinh năm 1992  anh Ho ng Ngọc Tr sinh năm 1995  anh 

Ho ng  ăn T sinh năm 1996  anh Ho ng  ăn   sinh năm 1999 v  chị Ho ng Thị T 

sinh ngày 29-10-2006. 

 -  ề t i sản chung: 

 + Thửa đ t th  01 diện tích 20x50m = 1000m
2
  trên đ t c  căn nh  g ), t  c n: 

Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ; phía Đ ng giáp đ t  ng Tr n Thanh  ; phía Nam 

giáp l  đ t của  ng T v  b  B; phía Bắc giáp đ t  ng  òng  oi M.  

   Thửa đ t th  02 diện tích 20x50m = 1000m
2
, c  t  c n: Phía Đ ng giáp đ t 

của đ t của con Ho ng Thị T;  hía T y giáp đ  ng; phía Nam giáp đ t của  ng 

Minh X; phía Bắc giáp đ t của  ng T bà B. 

 Ngu n gốc các thửa đ t nêu trên do ông T và bà B đ  c C ng ty 53 thu c B  

Quốc phòng (nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 15) giao và do nh n chuyển 

nh  ng của  ng H  Đ c Q năm 2010. 

 + Ngoài ra, còn có 01 chiếc xe c ng v  lăng tr ớc đ y mua với giá 82.000.000đ 

nh ng b  B đ  bán. 

 -  ề n  chung: Kh ng có  kh ng yêu c u Tòa án giải quyết. 

 Nay ông T khởi kiện yêu c u Tòa án giải quyết: 

 - Xin ly h n với b  Chìu Thị B. 

 -  ề con chung: Ông T yêu c u đ  c nu i chị Ho ng Thị T sinh ngày 29-10-

2006  kh ng yêu c u c p d ỡng. 

 -  ề t i sản chung:  ng T yêu c u chia đ i t i sản chung  trong đ  chia cho  ng 

T quản lý sử dụng thửa đ t có nhà và chia cho bà B quản lý sử dụng thửa đ t còn lại 

nh  đ  nêu trên. Đối với chiếc xe c ng tại th i điểm mua c  giá trị 82.000.000 đ ng  

do bà B đ  bán chiếc xe l y tiền nên  ng T yêu c u b  B trả lại cho  ng T 

41.000.000 đ ng.  

 2. Bị đơ     C ì  T ị B trình bày: Bà B thống nh t với trình b y  ng Ho ng Đ c T 

về quan hệ h n nh n v  con chung. Đối với yêu c u khởi kiện của  ng T thì bà B ý kiến 

cụ thể nh  sau: 

 - Đ ng ý ly h n với  ng T. 

 - Về con chung: Đề nghị Tòa án giải quyết theo nguyện vọng của con. 

 - Về t i sản chung: Đối với thửa đ t th  01: Yêu c u chia l m 03 ph n bằng 

nhau cho ông T, bà B và con gái là chị Ho ng Thị N. Đối với thửa đ t th  02: Không 

đ ng ý chia vì thửa đ t n y  ng T và bà B đ  cho con gái là chị Ho ng Thị T. Đối với 

yêu c u b  B phải trả cho  ng T 41.000.000 đ ng  1/2 giá trị xe c ng) thì bà B 

kh ng đ ng ý vì b  B kh ng bán chiếc xe n y. 
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 3.        ó              ĩ  vụ   ê         ị H     T ị T trình bày: Chị có 

nguyện vọng đ  c ở với mẹ l  b  Chìu Thị B.  ề t i sản thì chị chỉ biết v  nghe n i 

bố mẹ cho chị thửa đ t nh ng kh ng rõ diện tích cụ thể; thửa đ t n y hiện mẹ đang 

tr ng c  phê; chị kh ng đ ng ý chia thửa đ t n y do bố mẹ đ  t ng cho chị. 

 4. Bản án h n nh n v  gia đình s  thẩm số: 20/2024/HN&GĐ-ST ngày 26-9-

2024 của Tòa án nh n d n huyện Đắk Glong  tỉnh Đắk N ng  nay l  Tòa án nhân 

dân khu vực 6 - L m Đ ng) đ  căn c  khoản 1 Điều 28  điểm a khoản 1 Điều 35  

điểm a khoản 1 Điều 39  Điều 271 v  Điều 273 của B  lu t Tố tụng d n sự; áp dụng 

Điều 33  51  53  56  59  81  82  83 của Lu t H n nh n v  gia đình  quyết định: Ch p 

nh n m t ph n yêu c u khởi kiện của nguyên đ n  ng Ho ng Đ c T  cụ thể: 

 - Về quan hệ h n nh n: Ông T đ  c ly h n với b  B. 

 -  ề con chung: Giao con chung là chị Ho ng Thị T sinh ngày 29-10-2006 cho 

bà Chìu Thị B trực tiếp chăm s c  giáo dục nu i d ỡng đến khi đủ 18 tu i. Bà B không 

yêu c u c p d ỡng nu i con. 

 -  ề t i sản chung: 

 + Tạm giao cho  ng Ho ng Đ c T quản lý sử dụng thửa đ t diện tích 938 9 m
2
 

v  các t i sản gắn liền với đ t  c  t  c n: Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ; phía 

Đ ng giáp đ t  ng Tr n Thanh  ; phía Bắc giáp l  đ t chia cho bà Chìu Thị B; phía 

Nam giáp đ t  ng Minh X  tọa lạc tại th n Đ, xã Q  huyện G  tỉnh Đắk N ng (Ký 

hiệu l  thửa số 02 theo Mảnh trích đo địa chính số 38/2024 ng y 04-3-2024 của Chi 

nhánh văn phòng đăng ký đ t đai huyện G). 

 + Tạm giao cho b  Chìu Thị B thửa đ t diện tích 1011 4 m
2
 v  các t i sản gắn 

liền với đ t; c  t  c n:  hía T y giáp đ  ng nhựa; phía Đ ng giáp đ t của con gái l  

chị Ho ng Thị T; phía Bắc giáp đ t chia cho ông Ho ng Đ c T; phía Nam giáp lô 

đ t của  ng Minh X, tọa lạc tại th n Đ, xã Q  huyện G  tỉnh Đắk N ng  Ký hiệu l  

thửa số 01 theo Mảnh trích đo địa chính số 38/2024 ngày 04-3-2024 của Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đ t đai huyện G). 

 + Kh ng ch p nh n yêu c u của  ng Ho ng Đ c T về việc bu c b  Chìu Thị B 

trả lại cho  ng T ½ giá trị xe c ng đ  bán với số tiền 41.000.000 đ ng. 

 Ngoài ra, Tòa án c p s  thẩm còn tuyên về án phí  chi phí tố tụng v  quyền 

kháng cáo của các đ  ng sự. 

 5.  au khi xét xử s  thẩm  ngày 04-10-2024  bị đ n bà Chìu Thị B kháng cáo 

m t ph n Bản án s  thẩm về n i dung chia t i sản chung, yêu c u H i đ ng xét xử 

phúc thẩm hu  m t ph n Bản án s  thẩm về n i dung chia t i sản v  chuyển h  s  

vụ án cho Tòa án c p s  thẩm giải quyết lại theo quy định pháp lu t. 

 6. Tại phiên tòa phúc thẩm  các đ  ng sự  ng Ho ng Đ c T  b  Chìu Thị B  chị 

Ho ng Thị T đ  thống nh t thoả thu n giải quyết đ  c việc ph n chia t i sản chung  

cụ thể nh  sau:  h n chia t i sản chung của  ng T v  b  B l  02 thửa đ t  Ký hiệu là 

thửa số 01 v  số 02 theo Mảnh trích đo địa chính số 38/2024 ng y 04-3-2024 của 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đ t đai huyện G) th nh 03 ph n cho  ng T  b  B v  

con gái l  chị Ho ng Thị T m i ng  i m t ph n  cụ thể: 

 - Ông Ho ng Đ c T đ  c quản lý  sử dụng thửa đ t v  t i sản gắn liền với đ t  

c  t  c n: Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ d i 15m; phía Đ ng giáp đ t  ng Tr n 
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Thanh S d i 15m; phía Bắc giáp đ t  ng  òng  oi M d i 46 16m; phía Nam giáp 

thửa đ t chia cho chị Ho ng Thị T  chiều d i hết đ t). 

 - Chị Ho ng Thị T đ  c quản lý  sử dụng thửa đ t v  t i sản gắn liền với đ t  

c  t  c n: Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ d i 10m; phía Đ ng giáp thửa đ t khác 

của chị Ho ng Thị T  kh ng tranh ch p trong vụ án n y) v  đ t  ng Tr n Thanh   

d i 10m; phía Bắc giáp đ t chia cho  ng Ho ng Đ c T  chiều d i hết đ t); phía Nam 

giáp đ t chia cho b  Chìu Thị B  Chiều d i hết đ t). 

 - B  Chìu Thị B đ  c quản lý  sử dụng thửa đ t v  t i sản gắn liền với đ t  c  

t  c n: Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ d i 15 06m; phía Đ ng giáp thửa đ t khác 

của chị Ho ng Thị T  kh ng tranh ch p trong vụ án n y) d i 15m; phía Bắc giáp đ t 

chia cho chị Ho ng Thị T  chiều d i hết đ t); phía Nam giáp đ t  ng Minh X d i 

53,26m. 

 7. Đại diện  iện kiểm sát nh n d n tỉnh L m Đ ng phát biểu ý kiến:  

 -  ề tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm v  tại 

phiên to  phúc thẩm  ng  i tiến h nh tố tụng v  ng  i tham gia tố tụng đ  thực hiện 

đúng quy định của B  lu t Tố tụng d n sự. 

 -  ề n i dung: Nh n th y thoả thu n của các bên đ  ng sự l  tự nguyện  kh ng 

vi phạm điều c m của lu t v  kh ng trái với đạo đ c x  h i nên đề nghị H i đ ng 

xét xử căn c  Điều 300; khoản 2 Điều 308 của B  lu t Tố tụng d n sự  sửa Bản án 

h n nh n v  gia đình s  thẩm số: 20/2024/HN&GĐ-ST ngày 26-9-2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông  nay l  Tòa án nh n d n khu vực 6 - 

L m Đ ng) theo đúng thoả thu n của các đ  ng sự tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Căn c  v o các t i liệu,ch ng c  đ  đ  c xem xét tại phiên to   kết quả tranh 

tụng tại phiên to   H i đ ng xét xử nh n định: 

  1 . Tại phiên tòa phúc thẩm   ng Ho ng Đ c T  b  Chìu Thị B  chị Ho ng Thị 

T thống nh t thoả thu n giải quyết đ  c việc ph n chia t i sản chung.  iệc thoả 

thu n nêu trên l  ho n to n tự nguyện  kh ng vi phạm điều c m của lu t v  kh ng 

trái đạo đ c x  h i nên H i đ ng xét xử c n ch p nh n v  căn c  Điều 300  khoản 2 

Điều 308 B  lu t Tố tụng d n sự 2015  sửa m t ph n bản án s  thẩm  c ng nh n sự 

thoả thu n của các đ  ng sự tại phiên tòa. 

 [2]. Các Quyết định khác của Bản án s  thẩm kh ng bị kháng cáo  kháng nghị  

đ  c  hiệu lực pháp lu t kể từ ng y hết th i hạn kháng cáo  kháng nghị. 

 [3].  ề án phí phúc thẩm: Căn c  điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban th  ng vụ Quốc h i quy định về 

án phí v  lệ phí Tòa án: Do Bà Chìu Thị B l  ng  i d n t c thiểu số  sinh sống tại 

v ng c  điều kiện kinh tế đ c biệt kh  khăn nên đ  c miễn n p án phí phúc thẩm. 

 Vì  á   ẽ   ê ;  

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn c  v o Điều 300; khoản 2 Điều 308 của B  lu t Tố tụng d n sự. Tuyên xử: 
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 1.  ửa m t ph n Bản án h n nh n v  gia đình s  thẩm số: 20/2024/HN&GĐ-ST 

ngày 26-9-2024 của Tòa án nh n d n huyện Đắk Glong  tỉnh Đắk N ng  nay l  Tòa 

án nhân dân khu vực 6 - L m Đ ng) về chia t i sản chung  c ng nh n sự thoả thu n 

của  ng Ho ng Đ c T  b  Chìu Thị B v  chị Ho ng Thị T  cụ thể nh  sau:  

 -  h n chia t i sản chung của  ng T v  b  B l  02 thửa đ t tọa lạc tại th n Đ, xã 

Q  huyện G  tỉnh Đắk N ng  nay l  x  Q  tỉnh L m Đ ng  Ký hiệu l  thửa số 01 v  

số 02 theo Mảnh trích đo địa chính số 38/2024 ng y 04-3-2024 của Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đ t đai G) th nh 03 ph n cho  ng T  b  B v  con gái l  chị Ho ng 

Thị T m i ng  i m t ph n  cụ thể: 

   Tạm giao cho  ng Ho ng Đ c T đ  c quản lý  sử dụng thửa đ t v  t i sản 

gắn liền với đ t  c  t  c n: Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ d i 15m; phía Đ ng 

giáp đ t  ng Tr n Thanh   d i 15m; phía Bắc giáp đ t  ng  òng  oi M d i 46 16m; 

phía Nam giáp thửa đ t chia cho chị Ho ng Thị T  chiều d i hết đ t). 

   Tạm giao cho chị Ho ng Thị T đ  c quản lý  sử dụng thửa đ t v  t i sản gắn 

liền với đ t  c  t  c n: Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ d i 10m; phía Đ ng giáp 

thửa đ t khác của chị Ho ng Thị T  kh ng tranh ch p trong vụ án n y) v  đ t  ng 

Tr n Thanh   d i 10m; phía Bắc giáp đ t chia cho  ng Ho ng Đ c T  chiều d i hết 

đ t); phía Nam giáp đ t chia cho b  Chìu Thị B  Chiều d i hết đ t). 

   Tạm giao cho b  Chìu Thị B đ  c quản lý  sử dụng thửa đ t v  t i sản gắn 

liền với đ t  c  t  c n: Phía Tây giáp đ  ng nhựa th n Đ d i 15 06m; phía Đ ng 

giáp thửa đ t khác của chị Ho ng Thị T  kh ng tranh ch p trong vụ án n y) d i 

15m; phía Bắc giáp đ t chia cho chị Ho ng Thị T  chiều d i hết đ t); phía Nam giáp 

đ t  ng Minh X d i 53 26m. 

    m   e             đ  M          đ  đị         ố 38/2024      04-3-2024 

 ủ  C     á   vă    ò   đă   ký đ   đ   G).  

 2. Các Quyết định khác của Bản án s  thẩm kh ng bị kháng cáo  kháng nghị  

đ  c  hiệu lực pháp lu t kể từ ng y hết th i hạn kháng cáo  kháng nghị. 

 3.  ề án phí phúc thẩm: Miễn n p án phí phúc thẩm cho b  Chìu Thị B. 

 Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp lu t kể từ ng y tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- TANDTC   ụ II ); 

-  K ND tỉnh L m Đ ng; 

- TAND khu vực 6- L m Đ ng; 

- Phòng THADS khu vực 6 – L m Đ ng; 

- Các đ  ng sự; 

- L u: h  s   TD . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

N    n Th  Hạnh 

 

 

 


